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Câu  trả  lờ i

1. 1.470

2. 400

3. 1.200

4. 1.000

5. 1.580

6. 1.800

7. 1.000

8. 1.600

9. 1.600

10. 1.500

Giải các câu hỏi.

1) Thi đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 482 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 985 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
480 + 990

1470

một trăm
482 + 985

1467 = 1470

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 144 dime và 260
nick. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng
đã nộp là bao nhiêu?

mười
100 + 300

400

một trăm
144 + 260
404 = 400

3) Nhiên đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 478 kb và ứng dụng thứ hai
là 706 kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
478 + 706

1184 = 1200

4) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 705 và Jessie đã gửi 305. Đối với
một trăm gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao
nhiêu?

mười
700 + 300

1000

một trăm
705 + 305

1010 = 1000

5) Tại trường của Duyên có 889 học sinh lớp 3 và 686 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
890 + 690

1580

một trăm
889 + 686

1575 = 1580

6) Một trường học có 883 bút đỏ và 917 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
880 + 920

1800

một trăm
883 + 917

1800 = 1800

7) Một đầu bếp đang mua các loại súp khác nhau. Cô ấy đã
mua 249 lon súp gà và 762 lon súp nấm. Đến một trăm gần
nhất, cô ấy đã mua tất cả bao nhiêu lon súp?

mười
200 + 800

1000

một trăm
249 + 762

1011 = 1000

8) Tại triển lãm chó có 799 chó lớn và 799 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
800 + 800

1600

một trăm
799 + 799

1598 = 1600

9) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Trang đã xóa 851 ảnh
và 700 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười
900 + 700

1600

một trăm
851 + 700

1551 = 1600

10) Trong một cuốn sách toán học, có 564 bài toán trong chương
một và 935 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất,
có bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
600 + 900

1500

một trăm
564 + 935

1499 = 1500
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Câu  trả  lờ i

1. 1.470

2. 400

3. 1.200

4. 1.000

5. 1.580

6. 1.800

7. 1.000

8. 1.600

9. 1.600

10. 1.500

Giải các câu hỏi.

1) Thi đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 482 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 985 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
480 + 990

1470

một trăm
482 + 985

1467 = 1470

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 144 dime và 260
nick. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng
đã nộp là bao nhiêu?

mười
100 + 300

400

một trăm
144 + 260
404 = 400

3) Nhiên đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 478 kb và ứng dụng thứ hai
là 706 kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
478 + 706

1184 = 1200

4) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 705 và Jessie đã gửi 305. Đối với
một trăm gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao
nhiêu?

mười
700 + 300

1000

một trăm
705 + 305

1010 = 1000

5) Tại trường của Duyên có 889 học sinh lớp 3 và 686 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
890 + 690

1580

một trăm
889 + 686

1575 = 1580

6) Một trường học có 883 bút đỏ và 917 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
880 + 920

1800

một trăm
883 + 917

1800 = 1800

7) Một đầu bếp đang mua các loại súp khác nhau. Cô ấy đã
mua 249 lon súp gà và 762 lon súp nấm. Đến một trăm gần
nhất, cô ấy đã mua tất cả bao nhiêu lon súp?

mười
200 + 800

1000

một trăm
249 + 762

1011 = 1000

8) Tại triển lãm chó có 799 chó lớn và 799 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
800 + 800

1600

một trăm
799 + 799

1598 = 1600

9) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Trang đã xóa 851 ảnh
và 700 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười
900 + 700

1600

một trăm
851 + 700

1551 = 1600

10) Trong một cuốn sách toán học, có 564 bài toán trong chương
một và 935 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất,
có bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
600 + 900

1500

một trăm
564 + 935

1499 = 1500

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

1.800 1.600 1.000 1.470
1.200 1.000 400 1.580

1) Thi đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 482 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 985 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy ghi
được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
480 + 990

1470

một trăm
482 + 985

1467 = 1470

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 144 dime và 260 nick.
Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã
nộp là bao nhiêu?

mười
100 + 300

400

một trăm
144 + 260
404 = 400

3) Nhiên đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 478 kb và ứng dụng thứ hai
là 706 kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
478 + 706

1184 = 1200

4) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 705 và Jessie đã gửi 305. Đối với một
trăm gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao nhiêu?

mười
700 + 300

1000

một trăm
705 + 305

1010 = 1000

5) Tại trường của Duyên có 889 học sinh lớp 3 và 686 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
890 + 690

1580

một trăm
889 + 686

1575 = 1580

6) Một trường học có 883 bút đỏ và 917 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
880 + 920

1800

một trăm
883 + 917

1800 = 1800

7) Một đầu bếp đang mua các loại súp khác nhau. Cô ấy đã mua
249 lon súp gà và 762 lon súp nấm. Đến một trăm gần nhất,
cô ấy đã mua tất cả bao nhiêu lon súp?

mười
200 + 800

1000

một trăm
249 + 762

1011 = 1000

8) Tại triển lãm chó có 799 chó lớn và 799 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
800 + 800

1600

một trăm
799 + 799

1598 = 1600

Câu  trả  lờ i

1. 1.470

2. 400

3. 1.200

4. 1.000

5. 1.580

6. 1.800

7. 1.000

8. 1.600

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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